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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; 
Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
Căn cứ Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 13/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2020; 
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 682/TTr-KHĐT ngày 15/12/2015 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, với các nội dung chủ yếu sau: 
I. QUAN ĐIỂM 
1. Phát triển DNNVV là chiến lược lâu dài, nhất quán và xuyên suốt trong chương trình hành động của Thành phố, là một trong vụ trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế của thành phố Hà những nhiệm  Nội. 
2. Nhà nước tạo điều kiện về môi trường pháp lý và các cơ chế, chính sách thuận lợi cho DNNVV thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh 
3. Phát triển DNNVV phải gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp và bảo vệ môi trường; phù hợp quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và DNNVV cả nước. 
4. Ưu tiên phát triển DNNVV trong các lĩnh vực, ngành nghề sản phẩm có hàm lượng tri thức và có giá trị gia tăng cao, phát huy được tiềm năng và lợi thế của Thủ đô. 
II. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu tổng quát: 
- Hỗ trợ DNNVV đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao khả năng cạnh tranh; tiếp cận, tham gia vào nền kinh tế thế giới và chuỗi giá trị toàn cầu trong quá việc tạo lập môi trường thuận lợi, bình đẳng, ổn định cho DNNVV thực hiện các hoạt động kinh doanh và đóng góp ngày càng cao vào phát triển kinh tế thành phố Hà Nội. 
- Tăng cường, nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
2. Mục tiêu cụ thể: 
- Số DNNVV thành lập mới dự kiến tăng khoảng 9%- 10%/năm (tăng khoảng 17.000 đến 18.000 doanh nghiệp/năm). 
- DNNVV tạo thêm khoảng trên 1.000.000 chỗ làm việc mới. 
- Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực DNNVV chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố Hà Nội. 
- DNNVV đóng góp ngân sách nhà nước trên 30% mỗi năm. 
- Đến cuối năm 2020, có khoảng 700 DNNVV hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. 
- Đáp ứng cơ bản về mặt bằng sản xuất kinh doanh cho DNNVV. 
III. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 
1. Hoàn thiện khung pháp lý, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế tài chính nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng cho DNNVV phát triển; thiết lập cơ chế bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố trong tiếp cận các nguồn lực về vốn, đất đai, tài nguyên... 
2. Đánh giá tác động của các chính sách đối với các DNNVV, định kỳ tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước với DNNVV; qua đó hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 
3. Cải thiện tình trạng thiếu mặt bằng sản xuất, tăng cường bảo vệ môi trường thông qua việc lập và công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tạo điều kiện phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có quy mô hợp lý và giá thuê đất phù hợp khả năng của DNNVV; hỗ trợ di dời các DNNVV gây ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch tại nội đô đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 
4. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình hỗ trợ, phổ biến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến tới các DNNVV; Khuyến khích việc hợp tác và chia sẻ công nghệ giữa các doanh nghiệp có quy mô khác nhau; Hướng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ DNNVV áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng quốc tế; Khuyến khích DNNVV tham gia các chương trình liên kết ngành, liên kết vùng và phát triển công nghiệp hỗ trợ 
5. Tăng cường hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các dnnvv. Chú trọng các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao để chuyển dịch cơ cấu lao động từ giản đơn sang lao động có tay nghề trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của DNNVV trong giai đoạn mới; trang bị những kiến thức quản trị và hội nhập cho cán bộ quản lý DNNVV, xây dựng đội ngũ doanh nhân mạnh, có tâm và tầm. 
6. Hỗ trợ DNNVV tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Khuyến khích phát triển các công cụ tài chính hỗ trợ các tổ chức tài chính, tín dụng cho DNNVV vay vốn theo hướng giảm thiểu tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp. 
7. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, khai thác thông tin và tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường; đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu. 
8. Tập trung hỗ trợ DNNVV trong các ngành có lợi thế cạnh tranh, có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao, tham gia mạng lưới liên kết sản xuất, chuỗi giá trị sản phẩm định hướng xuất khẩu và chuỗi giá trị toàn cầu. 
IV. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP 
Nhóm giải pháp 1: Hoàn thiện khung pháp lý về gia nhập, hoạt động và rút lui khỏi thị trường của doanh nghiệp. 
Nhóm giải pháp 2: Hỗ trợ tiếp cận tài chính, tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho DNNVV. 
Nhóm giải pháp 3: Hỗ trợ các DNNVV thực hiện đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Nhóm giải pháp 4: Phát triển nguồn nhân lực cho các DNNVV, tập trung vào nâng cao năng lực quản trị cho các DNNVV. 
Nhóm giải pháp 5: Đẩy mạnh hình thành các cụm liên kết kinh tế, cụm liên kết ngành, tạo điều kiện tiếp cận đất đai thuận lợi hơn cho các DNNVV. 
Nhóm giải pháp 6: Cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp DNNVV và xúc tiến mở rộng thị trường cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Nhóm giải pháp 7: Đẩy mạnh việc xây dựng và hoạt động của vườn ươm doanh nghiệp. 
Nhóm giải pháp 8: Thí điểm triển khai một số hoạt động hỗ trợ trực tiếp dnnvv (kết nối kinh doanh để phát triển công nghiệp hỗ trợ, triển khai hoạt động tư vấn doanh nghiệp và từng bước hình thành mạng lưới tư vấn cho doanh nghiệp,...). 
Nhóm giải pháp 9: Hỗ trợ DNNVV xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm có định hướng xuất khẩu. 
UBND Thành phố giao các Sở, ngành, đơn vị thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục Chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết định này. 
Điều 2. Trách nhiệm các Sở, ngành: 
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, chỉ đạo Trung tâm hỗ trợ DNNVV Hà Nội là đơn vị đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển dnnvv thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020; định kỳ hàng năm tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố. 
- Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao; các Sở, ngành chủ động xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện hỗ trợ các DNNVV phát hoạt không đúng quy định. triển và  
- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội giai đoạn 2016- 2020. 
- Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, các Sở, ngành có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển DNNVV của năm trước gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo theo quy định. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan trên địa bàn Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.
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Nguyễn Văn Sửu


 
PHỤ LỤC
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2016 của UBND Thành phố)
	TT
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Thời gian thực hiện

	1
	Tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ thông tin và tư vấn doanh nghiệp; chú trọng nâng cấp phát triển Cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin cho các DNNVV.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2016-2020

	2
	Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng năm 2014... trong công tác đăng ký kinh doanh và thẩm định các dự án đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia thị trường và thực hiện các dự án đầu tư theo đúng qui định.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng
	2016-2017

	3
	Tham mưu, tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ DNNVV
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2016-2020

	4
	Tiếp tục triển khai kế hoạch hỗ trợ phát triển DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định số 1556/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/10/2012
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; sở Công Thương
	2016-2020

	5
	- Chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực DNNVV (trong đó tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các DNNVV) 
- Chương trình đào tạo giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) theo tiêu chuẩn quốc tế
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hiệp hội các DNNVV Hà Nội
	2016 - 2020

	6
	Điều tra, khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo; đánh giá tác động và hiệu quả của hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các dnnvv.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hiệp hội các DNNVV Hà Nội;
Sở Lao động thương binh và Xã hội.
	2016 - 2020

	7
	- Quản lý điều hành các dự án Vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. 
- Nghiên cứu, đề xuất triển khai xây dựng các Vườn ươm thuộc các lĩnh vực được Thành phố ưu tiên phát triển (cơ khí, điện - điện tử, công nghiệp hỗ trợ...).
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2016 - 2020

	8
	Tăng cường liên kết, phối hợp các tổ chức có chức năng hỗ trợ DNNVV trên địa bàn Thành phố thực hiện công tác hỗ trợ, thực đẩy phát triển DNNVV có hiệu quả.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2016 - 2020

	9
	Khuyến khích, hỗ trợ DNNVV ứng dụng công nghệ thiết bị hiện đại vào sản xuất
	Sở Công thương
	2016 - 2020

	10
	Tập trung đẩy mạnh phát triển và đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư lấp đầy các khu, cụm, điểm công nghiệp, đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất kinh doanh của các DNNVV.
	Sở Công thương;
Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Thành phố
	2016 - 2020

	11
	Đẩy mạnh triển khai Chương trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; Chương trình hỗ trợ sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn
	Sở Công thương
	2016 - 2020

	12
	Triển khai Chương trình khuyến công, phát triển làng nghề đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng, sản xuất và bảo vệ môi trường, tạo việc làm tăng thu nhập.
	Sở Công thương
	2016 - 2020

	13
	Tiếp tục triển khai Kế hoạch 131/KH-UBND ngày 13/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội về trợ giúp DNNVV ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013-2020.
	Sở Công thương;
Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2016 - 2020

	14
	Phổ biến, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các DNNVV tiếp cận, tham gia các Chương trình: 
- Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia đến năm 2020 

- Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020. 

- Chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2020.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	2016 - 2020

	15
	Rà soát, hoàn thiện, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn, tạo môi trường liên kết giữa các doanh nghiệp với các tổ chức, cá nhân nhà khoa học,...nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	2016 - 2020

	16
	Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp
	Sở Tư pháp
	2016 - 2020

	17
	Tiếp tục triển khai hỗ trợ DNNVV phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	2016 - 2020

	18
	Chương trình xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp định hướng xuất khẩu
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	2016 - 2020

	19
	Hỗ trợ DNNVV vay vốn sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm từ nguồn Quỹ Khuyến nông Thành phố
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	2016 - 2018

	20
	Tiếp tục thực hiện và hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2016

	21
	Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khách gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	2016

	22
	Hoàn thiện công tác hỗ trợ thành lập doanh nghiệp cơ chế một cửa, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh của Thành phố
	Cục Thuế thành phố Hà Nội;
Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2016 - 2020

	23
	- Tiếp tục hỗ trợ DNNVV kê khai thuế và nộp thuế qua mạng 
- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện quy định cụ thể đối với các đối tượng tự in, đặt in hóa đơn.
	Cục Thuế thành phố Hà Nội
	2016 - 2020

	24
	Hoàn thiện Quy chế, thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV nhằm hỗ trợ DNNVV tiếp cận nguồn vốn tín dụng
	Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố Hà Nội
	2016 - 2020

	25
	- Hỗ trợ DNNVV thực hiện xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường;
- Tổ chức các Chương trình kết nối các DNNVV với các doanh nghiệp lớn trong nước, doanh nghiệp FDI và các Tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam
	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch;
Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Du lịch
	2016 - 2020

	26
	- Chương trình hỗ trợ thành lập HXT mới. 
- Dự án xây dựng mô hình nghiên cứu ứng dụng chuỗi giá trị hàng nông sản tại Hà Nội.

- Dự án xây dựng mô hình cửa hàng vật tư nông nghiệp của HTX dịch vụ nông nghiệp. 

- Dự án hỗ trợ xây dựng thương hiệu HTX và nhãn hiệu sản phẩm nông sản. 

- Dự án hỗ trợ xây dựng các Website cho HTX. 

- Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ cho HTX.
	Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội
	2016 - 2020


 
